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QUY ĐỊNH
Phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …./2018/QĐ-UBND ngày ……tháng …… năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2. Những nội dung khác không có trong Quy định này, được thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
b) UBND cấp huyện;
c) UBND cấp xã;
d) Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm,  hàng hoá trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 
1. Sự phối hợp phải được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, theo đúng nguyên tắc nghiệp vụ chuyên môn và chế độ bảo mật đã được pháp luật quy định cho mỗi cơ quan;
2. Kết quả phối hợp hoạt động phải được thông báo bằng văn bản của cơ quan chủ trì tới các cơ quan tham gia phối hợp;
3. Tôn trọng, giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
4. Công tác phối hợp phải xác định rõ cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp; tránh chồng chéo, trùng lắp bảo đảm không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.
5. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc, giải quyết theo quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của các cơ quan liên quan. Trường hợp không thống nhất được hướng giải quyết thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
6. Đảm bảo thời gian thực hiện nhiệm vụ phối hợp theo yêu cầu.
Điều 4. Hình thức phối hợp
1. Trao đổi thông tin bằng văn bản hoặc các hình thức có giá trị tương đương văn bản cho cơ quan liên quan về những nội dung sau đây:

a) Kết quả thực hiện các đề án, chương trình và kế hoạch thanh tra, kiểm tra của mỗi bên (ngay từ đầu năm);

b) Sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp so với tiêu chuẩn công bố áp dụng, tiêu chuẩn được sử dụng để công bố hợp chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

c) Kết quả xử lý đối với trường hợp sản phẩm, hàng hóa không đạt chất lượng, hàng giả.
2. Tổ chức hội nghị, hội thảo để bàn bạc, thống nhất kế hoạch phối hợp;

3. Cử cán bộ tham gia trực tiếp vào các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

4. Thông báo, chuyển hồ sơ cho cơ quan khác có thẩm quyền để xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành.
Chương II
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Điều 5. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ủy ban nhân dân cấp huyện, xã
1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ:
a) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 33 Nghị định 132/2008/NĐ-CP.

b) Thực hiện việc quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo phân cấp của Ủy ban nhân tỉnh tại Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian hiệu lực.

c) Chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo các nội dung được quy định tại Điều 7 của Quy định này.
2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
a) Thực hiện việc quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo phân cấp của Ủy ban nhân tỉnh tại Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở ban, ngành trong thời gian hiệu lực. 
b) Chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo các nội dung được quy định tại Điều 7 của Quy định này.

c) Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo.
3. Trách nhiệm của Ban quản lý Khu kinh tế:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng được đầu tư từ ngân sách nhà nước trong khu kinh tế theo thẩm quyền;
b) Phối hợp các sở, ngành trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong khu kinh tế;
c) Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại khu kinh tế, khu công nghiệp;
d) Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo phân cấp của UBND tỉnh;
4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện:
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn thực hiện pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật;
b) Tổ chức, phối hợp thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng hàng hóa trên địa bàn theo thẩm quyền;
c) Theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình chất lượng hàng hóa sản xuất, lưu thông trên thị trường tại địa phương;
d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật.
đ) Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo.
5. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
b) Tổ chức hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn theo phân cấp quản lý;
c) Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra, thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
d) Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo.
Điều 6. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng có khả năng gây mất an toàn
1. Các sở, ban, ngành có chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thực hiện việc quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất theo quy định tại Điểm 2 Khoản 14 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 32 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP.
2. Các sở, ban, ngành có chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thực hiện việc quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng có khả năng gây mất an toàn theo quy định tại Điểm 3 Khoản 14 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 32 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ, ngành liên quan.

3. Trong trường hợp có sự chồng chéo, trùng lặp về lĩnh vực được phân công giữa các sở, ban, ngành hoặc xuất hiện các lĩnh vực mới theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chương III
NỘI DUNG PHỐI HỢP
Điều 7. Nội dung phối hợp
1. Tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

2. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước, của tỉnh; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

3. Tổ chức, triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

4. Tổ chức triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
5. Thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi cung cấp thông tin về các nội dung có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý giữa các sở, ban, ngành;

6. Xây dựng mạng lưới và liên kết hoạt động giữa các phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Tỉnh;

7. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Điều 8. Quan hệ phối hợp
1. Phối hợp trong tham mưu xây dựng văn bản, cơ quan chủ trì xây dựng văn bản phải lấy ý kiến của cơ quan có liên quan, cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn yêu cầu; 

2. Phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước, của Tỉnh; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Cơ quan chủ trì phải trao đổi, thống nhất với cơ quan có liên quan về cách thức và biện pháp tổ chức triển khai thực hiện.
3. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, hàng hóa trên địa bàn Tỉnh.
4. Phối hợp triển khai hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Quốc gia của tỉnh, định kỳ hàng năm chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; tổ chức đánh giá và đề xuất hình thức khen thưởng đối với các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Các sở, ban, ngành tuyển chọn các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa giới thiệu tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
5. Phối hợp trong báo cáo và cung cấp thông tin:

a) Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin tình hình khảo sát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Tỉnh cho các sở ngành liên quan. 

b) Các sở, ban, ngành: 
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định tại Điều 9, nội dung báo cáo theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ. 
Cung cấp thông tin về năng lực thử nghiệm của ngành, danh sách các tổ chức cá nhân thực hiện công bố hợp quy trên Cổng thông tin điện tử của sở, ngành. 
6. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng mạng lưới liên kết các tổ chức đánh giá sự phù hợp trên địa bàn Tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
7. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Các sở, ban, nghành thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về CLSPHH trên cơ sở Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Quan hệ phối hợp trong thanh tra, kiểm tra được thực hiện như sau:

a) Phối hợp trong thanh tra việc chấp hành pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa:
Tuân thủ các quy định pháp luật theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên liên quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Cơ quản chủ trì thanh tra gửi văn bản phối hợp cho các cơ quan liên quan để phối hợp; xác định rõ thời gian tiến hành, nội dung thanh tra, địa bàn hoạt động, cơ quan phối hợp và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện.
Cơ quan, đơn vị phối hợp khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan chủ trì, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp kịp thời và cử thành viên tham gia phối hợp.

b) Phối hợp trong hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thực hiện theo quy định tại Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 9. Chế độ báo cáo 
1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo về UBND tỉnh thông qua Sở Khoa học và Công nghệ định kỳ trước ngày 15/6 (đối với báo cáo 6 tháng), trước ngày 15/11 (đối với báo cáo năm) hoặc đột xuất tình hình công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi được phân công tại Quy định này.
2. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong tỉnh theo định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, thông báo cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện được biết để phối hợp thực hiện.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. Khen thưởng Kỷ luật
1. Khen thưởng: 
Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh tổng hợp công tác khen thưởng định kỳ, đột xuất đối với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá.
Hàng năm, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu UBND tỉnh đánh giá, xếp loại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện về hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Kết quả đánh giá xếp loại này là một tiêu chí trong xếp loại thi đua cuối năm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện;
Giao Sở Nội vụ bổ sung tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong xếp loại thi đua các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã.
2. Kỷ luật:
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện không tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Quyết định này và các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
UBND cấp xã không tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Quyết định này và các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện.
Các công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì bị xử lý kỷ luật theo Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, nếu vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1.  Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, xây dựng kế hoạch và chương trình công tác cụ thể của ngành, địa phương mình để tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định này.
2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức thực hiện Quy định này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, chưa phù hợp cần bổ sung, sửa đổi, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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